
        ỦY BAN NHÂN DÂN                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           ĐẶC KHU LÝ SƠN                                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG KÊ CHI TIẾT GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ
Dự án: Đường giao thông nông thôn tuyến Ngã Năm - Chùa Hải Lâm

( Kèm theo Quyết định số:  803/QĐ-UBND ngày  29/8/2025 của Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn)

Họ và tên: Phạm Kế (chết) và vợ Bùi Thị Kiệt
Địa chỉ: Thôn Đông An Hải, đặc khu Lý Sơn  

STT Hạng mục ĐVT Số
lượng

Bồi
thường

Đơn
giá (đồng)

Thành tiền
(đồng)

A Đất đai 100.800.000
I Bồi thường về đất
1 Đất nông nghiệp
a Đất trồng cây hằng năm khác vị trí 1 m2 112,0 100% 150.000 16.800.000
II Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp
1 Đất trồng cây hằng năm khác vị trí 1 m2 112,0 500% 150.000 84.000.000
B Công trình ảnh hưởng 2.693.800
1 Đường ống dẫn nước D60 PVC Đạt Hòa dày 3mm đ/m 34,0 100% 46.400 1.577.600
2 Đường ống dẫn nước D34 PVC Đạt Hòa dày 1,9mm đ/m 30,0 100% 16.900 507.000
3 Đường ống dẫn nước D27 PVC Đạt Hòa dày 1,8mm đ/m 6,0 100% 12.600 75.600
4 Khâu nối (MS) D27 đ/Cái 12,0 100% 3.600 43.200
5 Tê giảm PVC Đạt Hòa D60x34 đ/Cái 6,0 100% 23.400 140.400
6 Tê giảm PVC Đạt Hòa D34x27 đ/Cái 12,0 100% 8.500 102.000
7 Béc phun nước đ/Cái 12,0 100% 5.000 60.000
8 Van nhựa PVC Đạt Hòa  D34 đ/Cái 6 100% 21.000 126.000
9 Van nhựa PVC Đạt Hòa D60 đ/Cái 1 100% 62.000 62.000
C Cây cối, hoa màu 2.206.400
1 Cây hành m2 112,0 100% 19.700 2.206.400
D Các khoản hỗ trợ 4.779.900

1 Hỗ trợ ổn định đời sống( Tỷ lệ thu hồi đất 11,89% ) Khẩu 5 60kg
/khẩu 15.933 4.779.900

Tổng cộng: (A+B+C+D) 110.480.100

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2025-09-05T08:40:06+0700




